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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

Mẹ ơi, Tết màu gì? 
Hôm nay bé hỏi mẹ 
Mẹ ơi Tết màu gì? 
Có phải Tết màu đỏ 
Giống như bao lì xì 
 
Tết màu của diệu kỳ 
Của ước mơ, hy vọng 
Của chồi non xanh óng 
Của màu vàng hoa mai 
 
Tết màu hồng đào phai 
Màu cam vàng cây quất 
Màu mưa phùn lất phất 
Màu của bánh chưng xanh 

Tết màu của dưa hành 
Của những câu đối đỏ 
Tết nhớ thương ai đó 
Màu của tiết thanh minh 
 
Tết màu của gia đình 
Màu tuổi thơ bàng bạc 
Màu quê hương man mác 
Tết – nỗi nhớ không màu 
 
  
 
                     (Theo: Phạm Thanh Vân) 

 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Bạn nhỏ trong bài thơ đã hỏi mẹ điều gì? 

A. Bao lì xì có màu gì? 

B. Ngày Tết có màu gì? 

C. Hoa mai và cây quất màu gì? 

D. Bánh chưng có màu xanh phải không? 

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng những màu sắc của cây cối, hoa lá được nhắc 
đến trong bài thơ? 

A. xanh óng, vàng, hồng, cam vàng. 

B. đỏ, xanh, hồng, bàng bạc. 

C. xanh óng, đỏ, man mác, cam. 

D. vàng, hồng, xanh biếc, cam vàng. 



Câu 3. Khổ thơ cuối thể hiện cảm xúc gì của tác giả về ngày Tết? 

A. Thích thú vì được nhận nhiều lì xì. 

B. Vui sướng vì được ăn nhiều món ngon. 

C. Nhớ thương gia đình, quê hương và những kỉ niệm tuổi thơ. 

D. Hào hứng vì được đi du xuân trong tiết thanh minh. 

Câu 4. Dựa vào bài thơ, em hãy viết 1 - 2 câu nêu cảm nhận của em về ngày Tết quê 
hương: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Câu 5. Tìm 2 động từ chỉ hoạt động của con người trong bức tranh sau: 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

Câu 6. Viết danh từ phù hợp với mỗi gợi ý sau: 

Gợi ý Danh từ 

a) Loại bánh truyền thống, hình vuông, thường có trong ngày 
Tết 

 

b) Tên một loại hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Nam 
 

Câu 7. Hãy đánh dấu ✓ vào ô vuông trước tên cơ quan, tổ chức được viết đúng quy 
tắc: 

☐ Bộ Y tế                                                                ☐ hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

☐ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.          ☐ Trường tiểu học Kim đồng. 

Câu 8. Sắp xếp các tính từ sau vào nhóm thích hợp: 

               đỏ thắm / ríu rít / xanh non / ngọt lịm / rộn vang / thơm phức 

 



Câu 9. Đặt 1 câu có chứa hình ảnh nhân hoá phù hợp với bức tranh dưới đây: 

 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Em hãy viết một bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em 
đã được tham gia, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của em về 
hoạt động đó. 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Tính từ chỉ màu sắc Tính từ chỉ mùi vị Tính từ chỉ âm thanh 
................................... ................................... ................................... 
................................... ................................... ................................... 


